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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư 

  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện 
pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án 
đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư. 

2. Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực 

từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu 
với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và 
đầu tư.  
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2. Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO (sau 
đây gọi là “Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO”) là tài liệu số WT/ACC/ 
48/Add.2 ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ban Công tác về việc Việt Nam gia 
nhập WTO, gồm phần cam kết chung, phần cam kết cụ thể đối với các ngành, phân 
ngành dịch vụ và Danh mục ngoại lệ về tối huệ quốc. 

3. Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài là cổng thông tin điện tử được 
sử dụng để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 
đăng tải và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, điều kiện đầu tư đối 
với nhà đầu tư nước ngoài; cập nhật và khai thác thông tin về hoạt động xúc tiến 
đầu tư, tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.  

4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài là tập hợp dữ liệu thông tin về 
dự án đầu tư nước ngoài trên phạm vi toàn quốc được lưu trữ, quản lý trong Hệ 
thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. 

5. Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng 
ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. 

6. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước 
ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư 
có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, 
nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 
ngoài được áp dụng đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thuộc một 
trong các trường hợp sau:  

a) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;  
b) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức 

kinh tế; 
c) Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;  
d) Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu 

tư khác; 
đ) Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài. 
7. Điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiện mà cá nhân, tổ chức phải đáp ứng 

theo quy định của luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư khi thực 
hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Phụ lục 4 
Luật Đầu tư. 

8. Điều ước quốc tế về đầu tư là điều ước mà Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập trong đó quy định quyền và 
nghĩa vụ của Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối 
với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là thành 
viên của điều ước đó, gồm: 
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a) Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO) của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ký ngày 07 
tháng 11 năm 2006; 

b) Các hiệp định song phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư; 
c) Các hiệp định thương mại tự do và các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu 

vực khác; 
d) Các điều ước quốc tế khác quy định quyền và nghĩa vụ của Nhà nước hoặc 

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư. 
9. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài là hệ thống thông tin được 

sử dụng để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư; gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ 
liệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. Hệ thống thông 
tin quốc gia về đầu tư nước ngoài bao gồm: Cổng thông tin quốc gia về đầu tư 
nước ngoài, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài, Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về xúc tiến đầu tư và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

10. Hồ sơ đăng ký đầu tư là hồ sơ do nhà đầu tư lập để thực hiện thủ tục cấp, 
điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư 
và các thủ tục khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 
và Nghị định này. 

11. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ thành phần, số lượng giấy tờ theo quy định tại 
Luật Đầu tư, Nghị định này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo 
quy định của pháp luật. 

12. Luật Đầu tư là Luật số 67/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

13. Luật Đầu tư năm 2005 là Luật số 59/2005/QH11 được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

14. Ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết là ngành, phân ngành quy định 
tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quyền quy định hoặc không 
quy định điều kiện đầu tư hoặc không mở cửa ngành, phân ngành dịch vụ đó cho 
nhà đầu tư nước ngoài. 

15. Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy 
động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

16. Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của 
phường thuộc thị xã, thành phố và quận thuộc thành phố. 
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Điều 3. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật 
1. Trong trường hợp văn bản pháp luật mới do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà 
đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực, nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện 
ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư. 

2. Ưu đãi đầu tư được bảo đảm theo quy định tại Khoản 1 Điều này là ưu đãi 
mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại văn bản pháp luật có hiệu lực trước 
thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực, gồm: 

a) Ưu đãi đầu tư được quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, 
Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; 

b) Ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định của pháp luật không 
thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này.  

3. Khi có yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định tại 
Khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tư, nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị cho Cơ quan đăng 
ký đầu tư kèm theo Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu 
đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản 
quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có một trong các loại giấy tờ đó). Văn bản 
đề nghị gồm các nội dung sau: 

a) Tên và địa chỉ của nhà đầu tư; 
b) Ưu đãi đầu tư theo quy định tại văn bản pháp luật trước thời điểm văn bản 

pháp luật mới có hiệu lực gồm: Loại ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi, mức ưu đãi 
(nếu có); 

c) Nội dung văn bản pháp luật mới có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư quy 
định tại Điểm b Khoản này; 

d) Đề xuất của nhà đầu tư về áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư quy 
định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tư. 

4. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu 
tư theo đề xuất của nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp vượt thẩm quyền, Cơ quan 
đăng ký đầu tư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 4. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký đầu tư 
1. Hồ sơ đăng ký đầu tư, các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền được làm bằng tiếng Việt. 
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2. Trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì nhà 
đầu tư phải có bản dịch tiếng Việt hợp lệ kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài.  

3. Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký đầu tư được làm bằng 
tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ 
tục đầu tư.  

4. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội 
dung bản dịch hoặc bản sao với bản chính và trong trường hợp có sự khác nhau 
giữa bản tiếng Việt với bản tiếng nước ngoài. 

Điều 5. Mã số dự án đầu tư 
1. Mã số dự án đầu tư là một dãy số gồm 10 chữ số, được tạo tự động bởi Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và được ghi tại Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư.  

2. Mỗi dự án đầu tư được cấp một mã số duy nhất, không thay đổi trong quá 
trình hoạt động của dự án và không được cấp cho dự án khác. Mã số dự án đầu tư 
hết hiệu lực khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. 

3. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu 
tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác, mã số dự án đầu tư là số Giấy 
chứng nhận đầu tư, số Giấy phép đầu tư hoặc số giấy tờ tương đương khác đã cấp 
cho dự án đầu tư. Trường hợp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 
giấy tờ tương đương khác được điều chỉnh, dự án đầu tư được cấp mã số mới theo 
quy định tại Khoản 1 Điều này. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thống nhất sử dụng mã số dự án đầu tư để 
quản lý và trao đổi thông tin về dự án đầu tư. 

Điều 6. Nguyên tắc thực hiện thủ tục đầu tư 
1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt 

động đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ 
sơ đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, 
chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký đầu tư và các văn bản gửi cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 

2. Cơ quan đăng ký đầu tư không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ 
khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và 
Nghị định này. 

3. Khi yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư 
thông báo 01 lần bằng văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải 
sửa đổi, bổ sung đối với mỗi một bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, 
bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 


